
BÙI MINH QUÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 22C

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.019/02/2004BảoHồ Gia03012211851

9.710.09.310.015/08/2004BảoLa Gia03012211862

9.59.010.010.007/09/1999BáNguyễn Vạn03012211873

9.710.09.310.007/03/2002ChiếnLê Văn03012211894

8.29.06.710.016/05/2004ChiếnTrần Minh03012211905

7.16.07.710.006/07/2003CúcLê Thị03012211916

8.29.06.710.003/09/2004DuPhạm Phi03012211927

7.69.06.36.015/07/2004DuyTrần Nguyễn Anh03012211938

5.73.09.06.022/05/2004DũngHoàng Anh03012211949

5.37.04.02.025/10/2004ĐạtLê Thành030122119510

0.00.00.00.028/04/2004ĐạtTrần Ngọc030122119611

6.86.07.010.009/06/2004ĐượcLê Lâm Thành030122119812

5.88.04.02.009/02/2004HàoHồ Nhật030122120013

4.05.02.36.024/06/2004HảiHồ Bắc030122120214

3.90.08.36.022/09/2004HiểuĐặng Cao030122120415

9.59.010.010.011/10/2004HiếuTrần Văn030122120616

10.010.010.010.001/12/2004HoàngTrần Phi030122120717

3.40.07.06.029/01/2004HuyNguyễn Hoàng030122120818

7.59.06.06.025/07/2004HuyNguyễn Khắc030122120919

8.68.010.06.010/10/1999HuyPhan Trần Anh030122121020

5.26.03.39.023/11/2004KhanhTrần Tuấn030122121221

8.89.08.310.031/08/2004KhảiLê Quốc030122121322

6.64.09.010.024/07/2003KhâmNguyễn Quốc030122121423

9.710.09.310.002/09/2004KhoaCao Anh030122121524

6.24.08.010.002/12/2004KhoaTrần Minh030122121725

7.99.06.010.029/09/2004KhôiLê Huỳnh030122121826

1.00.02.02.015/02/2004KiệtK Tuấn030122121927

5.51.010.010.006/01/2004KiệtNguyễn Tuấn030122122028

9.49.09.710.021/06/2004KiệtPhạm Tuấn030122122129

7.45.09.710.006/06/2004LộcNguyễn Hữu030122122530

9.19.09.010.001/10/2004LuânLê Vũ030122122631

5.14.05.310.027/02/2004LuânPhạm Thế030122122732

8.06.010.010.011/05/2004LuânTrần Huỳnh Đức030122122833
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6.25.06.710.006/02/2004LýPhạm Công030122122934

5.94.07.310.029/03/2004MạnhLê Đức030122123035

3.01.04.76.005/11/2004NamPhạm Hoài030122123336

7.05.08.710.025/03/2004NghiệpNguyễn Đinh Hữu030122123437

8.510.06.310.010/04/2004NhânNguyễn Thành030122123638

8.78.09.310.019/04/2004PhápHuỳnh Quốc030122123839

8.18.07.710.014/02/2004PhátLưu Trường030122123940

5.14.05.310.026/08/2004PhátNguyễn Nhựt030122124041

8.910.07.310.014/10/2004PhiNguyễn Hoàng Thiên030122124142

3.01.04.09.026/10/2004PhongTrần Kiều030122124243

7.87.08.310.012/01/2004PhúcMai Văn030122124344

3.50.06.310.007/01/2004PhúcNguyễn Minh030122124445

8.49.07.310.021/08/2004PhụngLê Thanh030122124546

6.89.05.32.016/01/2004PhướcBùi Hoàng030122124647

4.93.06.010.010/03/2004QuangVõ Ngọc030122124748

8.38.09.36.002/01/2004QuânLê Minh030122124849

9.49.09.710.019/01/2004QuânNguyễn Hữu030122124950

8.18.07.710.009/08/2004QuânVõ Quốc030122125051

9.19.09.010.015/09/2004TàiLê Anh030122125152

9.310.09.36.013/11/2004TạoLê Ngọc030122125353

9.610.09.010.012/01/2004TâmNguyễn Minh030122125454

8.39.07.010.011/04/2004TâmPhạm Thanh030122125555

6.47.06.72.003/08/2004ThànhTạ Ngọc030122125656

3.30.06.76.014/07/2004ThiệnHuỳnh Văn030122125757

9.08.010.010.030/09/2004ThịnhVõ Tấn030122125858

5.77.05.02.028/04/2004ThuậnNguyễn Minh030122125959

5.15.04.39.008/12/2004TiếnNguyễn Thanh030122126060

8.28.09.06.011/08/2004TiếnTrần Văn030122126161

7.77.08.010.008/02/2004ToànHồ Minh030122126362

7.27.06.710.022/01/2004TônTrần Thánh030122126463

5.55.05.010.025/08/2003TríPhạm Minh030122126564

9.59.010.010.014/08/2004TríTrần Nhựt030122126665

6.49.04.32.026/10/2004TrungĐinh Thế030122126766

0.60.01.02.001/07/2004TuấnChâu Văn030122126867

7.27.07.76.008/02/2004TùngHà Thanh030122127068

9.110.07.710.020/10/2004TúHoàng Đình030122127169

2.41.04.32.006/06/2004ViệtNguyễn Hoàng Quốc030122127370

0.00.00.00.026/07/2004VũNguyễn Thanh030122127471

9.710.09.310.015/01/2004VũNguyễn Trường030122127572
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HG-CÐCK19D-
XSTK4.24.04.06.02/4/2001KhôiLê Anh030119133773

HG-CÐCK20A-
XSTK5.87.04.36.002/09/2001CườngLục Duy030119100874

HG-CÐCK20A-
XSTK7.29.05.36.018/12/2001PhụngLê Công030119106175

HG-CÐCK20A-
XSTK6.78.05.36.022/07/2001TiếnNguyễn Minh030119107976

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BÙI MINH QUÂN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 24 tháng 06 năm 2023

10(13.2%)5(6.6%)12(15.8%)8(10.5%)11(14.5%)14(18.4%)16(21.1%)76(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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